
Phụ lục I
BIỂU TỔNG HỢP

THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1780/QĐ-UBND ngày   24 /9/2026 của UBND tỉnh)

 TT Xã, phường

Tổng
số nhà
năm
2026

Tổng cộng
nhóm đối tượng

ưu tiên thực
hiện 2026

Người có công Hộ nghèo, hộ cận nghèo Hộ mới thoát nghèo
trong 36 tháng

Con đẻ người tham gia
kháng chiến nhiễm chất

độc hóa học không
hưởng trợ cấp hàng

tháng

Các trường hợp thuộc đối tượng
bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến
đổi khí hậu, hộ nghèo dưới 40
tuổi và các đối tượng khác có
nhà hư hỏng nặng, cần khắc

phục ngay

Xây
mới

Sửa
chữa

Tổng
Trong đó

Tổng
Trong đó

Tổng
Trong đó

Tổng
Trong đó

Tổng
Trong đó

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa

Xây
mới

Sửa
chữa Xây mới Sửa chữa

1 Kỳ Lừa 17 5 12 1 0 1 9 3 6 2 2 0 5 0 5
2 Đồng Đăng 11 8 3 0 1 1 0 0 10 7 3
3 Ba Sơn 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
4 Cao Lộc 8 8 0 0 6 6 0 2 2 0 0
5 Công Sơn 12 5 7 0 11 5 6 0 1 1 0
6 Lộc Bình 5 3 2 0 5 3 2 0 0 0
7 Mẫu Sơn 4 0 4 0 4 0 4 0 0
8 Thống Nhất 43 37 6 0 40 34 6 2 2 0 1 1 0
9 Na Dương 16 12 4 0 10 6 4 3 3 0 3 3 0
10 Xuân Dương 5 5 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0
11 Lợi Bác 13 9 4 1 0 1 8 8 0 3 0 3 1 1 0 0 0
12 Khuất Xá 4 3 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1
13 Thái Bình 2 2 0 0 2 2 0 0 0
14 Đình Lập 4 4 0 0 4 4 0 0 0
15 Kiên Mộc 4 3 1 0 4 3 1 0 0
16 Châu Sơn 1 1 0 0 1 1 0 0 0
17 Hoàng Văn Thụ 11 2 9 0 11 2 9 0 0
18 Văn Lãng 3 0 3 0 3 0 3 0 0
19 Thụy Hùng 5 3 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 0
20 Tân Tiến 28 20 8 0 27 19 8 1 1 0 0 0 0
21 Đoàn Kết 23 23 0 0 23 23 0 0 0 0 0
22 Thất Khê 2 1 1 0 2 1 1 0 0
23 Kháng Chiến 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
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24 Tràng Định 6 5 1 1 0 1 5 5 0 0 0 0 0
25 Chi Lăng 5 2 3 0 5 2 3 0 0 0 0
26 Chiến Thắng 59 51 8 0 38 33 5 5 3 2 16 15 1
27 Nhân Lý 15 10 5 1 0 1 13 9 4 0 1 1 0
28 Quan Sơn 33 29 4 0 28 24 4 3 3 0 2 2 0
29 Bằng Mạc 15 9 6 0 6 4 2 6 2 4 3 3 0
30 Vạn Linh 52 40 12 0 44 32 12 7 7 0 1 1 0
31 Hữu Liên 14 3 11 0 13 3 10 0 1 0 1
32 Tân Thành 3 1 2 0 3 1 2 0 0
33 Thiện Tân 5 4 1 0 4 3 1 1 1 0 0
34 Vân Nham 7 3 4 1 1 0 6 2 4 0 0
35 Yên Bình 7 6 1 0 7 6 1 0 0
36 Tuấn Sơn 3 3 0 0 3 3 0 0 0
37 Hữu Lũng 4 1 3 2 1 1 2 0 2 0 0
38 Văn Quan 9 7 2 1 1 0 8 6 2 0 0
39 Tri Lễ 87 59 28 0 87 59 28 0 0 0 0
40 Yên Phúc 22 17 5 0 7 4 3 1 1 0 1 1 13 11 2
41 Điềm He 1 0 1 0 1 0 1 0 0
42 Tân Đoàn 18 9 9 0 16 7 9 0 2 2 0
43 Khánh Khê 11 10 1 0 8 7 1 2 2 0 1 1 0
44 Bình Gia 1 1 0 0 1 1 0 0 0
45 Hoa Thám 6 6 0 0 6 6 0 0 0
46 Hồng Phong 22 19 3 0 18 15 3 0 4 4 0
47 Tân Văn 32 18 14 0 24 15 9 7 2 5 1 1 0
48 Thiện Hòa 8 8 0 0 6 6 0 0 2 2 0
49 Thiện Long 10 9 1 0 10 9 1 0 0
50 Bắc Sơn 2 1 1 0 2 1 1 0 0
51 Hưng Vũ 41 22 19 2 0 2 37 21 16 0 2 1 1
52 Nhất Hòa 8 7 1 0 8 7 1 0 0
53 Tân Tri 9 4 5 0 7 4 3 1 0 1 1 1 0
54 Vũ Lễ 3 1 2 0 3 1 2 0 0
55 Vũ Lăng 5 0 5 0 5 0 5 0 0

Tổng cộng 747 520 227 11 3 8 610 422 188 49 34 15 5 3 2 72 58 14

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC II

BIỂU TỔNG HỢP
Các trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, BĐKH có nguy cơ cấp bách cần khắc phục ngay

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1780/QĐ-UBND ngày   24 /9/2026 của UBND tỉnh)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI
TÍNH

 ĐỊA CHỈ
THÔN

KHỐI; XÃ,
PHƯỜNG

HÌNH THỨC XÂY
DỰNG DIỆN

TÍCH
(m²)

 GIẤY
CNQSDĐ

( có/
không có)

Thuyết minh
Xây mới Sửa chữa

1. Phường Kỳ Lừa

1 Tống Thị Nụ 1954 Nữ Khối Hợp
Thành 0 1 40 có

Hiện trạng nhà: Nhà cấp 4,  xây năm 1990, mái nhà  lợp ngói đỏ, xuống
cấp dột nước mưa, hệ thống kèo, xà hư hỏng, có nguy cơ không an toàn
khi mưa bão.
Hoàn cảnh gia đình: Là hộ nghèo, nhà có 02 nhân khẩu. Đề xuất hỗ trợ
sửa chữa nhà ở trong năm 2026, theo định mức.

2 Phạm Thị Luỹ 1947 Nữ Khối Hợp
Thành 0 1 35 có

Hiện trạng nhà: nhà cấp 4, xây dựng năm 2004, mái lợp ngói xi măng,
xuống cấp, hệ thống kèo, xà bị mục, dột nước mưa, có nguy cơ không
an toàn khi mưa bão. Nhà có 01 nhân khẩu. Đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà
ở trong năm 2026, theo định mức.

3 Ngô Văn Thắng 1955 Nam Khối Liên
Hoà 0 1 65 có

Hiện trạng nhà: nhà cấp 4, xây dựng năm 1988, mái lợp ngói đỏ, xuống
cấp, hệ thống xà, kèo mục, dột nước mưa, tường bong vữa, nền vôi pha
đất, có nguy cơ không an toàn khi mưa bão. Nhà có 06 nhân khẩu. Đề
xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở trong năm 2026, theo định mức.

4 Chu Thị Thuý 1953 Nữ Khối 10 0 1 50 có

Hiện trạng nhà: Cấp 4, xây dựng năm 2003, mái lợp ngói Pơ lô xi măng,
xuống cấp, cây xá bị mục, dột nước mưa, có nguy cơ không an toàn khi
mưa bão. Nhà có 02 nhân khẩu. Đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở trong
năm 2026, theo định mức.

5 Hoàng Hữu Pẩu 1944 Nam Khối An
 Rinh 0 1 55 có

Hiện trạng nhà: Cấp 4, trình tường, tường bong, bở đất, ẩm, nứt tường,
nền vôi pha đất, nguy cơ không an toàn khi mưa bão. Đề xuất hỗ trợ sửa
chữa nhà ở trong năm 2026, theo định mức.

2. Quan Sơn

1 Nông Văn Lý 1976 Nam Thôn Suối Mạ 1 0 60 0 Nhà trình tường, nền đất, hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập vào
mùa mưa bão, không có đối ứng. Đề nghị hỗ trợ theo định mức.
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2 Hoàng Văn Sơn 1972 Nam Thôn Suối Mạ 1 0 60 0
Nhà trình tường, nền đất, nguy cơ đổ sập, gia đình 4 khẩu, gồm vợ và 2
con (01 con sinh năm 2011, 01 con đang nhập ngũ).  không có đối ứng.
Đề nghị hỗ trợ theo định mức.

3. Na Dương

1 Nông Văn Ngưới 1983 Nam
Thôn Bản

Nùng, xã Na
Dương

1 0 60 có

Hiện trạng nhà xây bằng ba banh,  từ năm 1980. Hiện nay 01 bức tường
đằng sau ngôi nhà đã bị đổ ( 09/7/2026) do ảnh hưởng mưa báo số 01
năm 2026.
 Hoàn cảnh gia đình có 03 nhân khẩu, có 01 người trong độ tuổi lao
động; thu nhập hàng tháng 5 triệu đồng và 02 con ( 01 bị tai nạn nên
hiện any chân bị chấn thương không lao động đươvj; 01 co đang đi
học). Vốn đối ứng 100 triệu đồng.
Dự kiến thời gian thi công năm 2026. Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

2 Hoàng Hữa Đôn 1954 Nam Thôn 7+9, xã
Na Dương 1 0 60 0

Hiện trạng nhà ở khung tường lấy các viên gách xếp lên, quây bằng các
các cánh cửa cũ, bạt, sắt B40, mai lợp bằng Ploximnang.
Hoàn cảnh gia dình: nhà có 03 nhân khẩu ( chủ hộ hưu trí 8 triệu/tháng,
vợ đi tù năm 2002; 01 con trai lao động tự do thu nhập không ổn định).
Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

3 Vi Thị Danh 1960 Nữ Thôn Na
Dương 1 0 60 có

Nhà trình tường, làm từ ăn 1991 hiện nay phần mái đã dột, khung tường
nhiều vết nứt to, bức tường đằng sau nguy cơ đổ rất cao.
Nhà có 05 nhân khẩu, chủ hộ đã cao tuổi, chân đau nên không tham gia
lao động được, Con trai đi cắt gỗ thuê thu nhập 3 triệu đồng/tháng; con
dâu là nhân viên trường học lương 4,1 triệu đồng/tháng; có 02 cháu
(sinh năm 2017; 2025). Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

4. Vạn Linh

1 Lý Văn Chức 1957 Nam
Thôn Thống
Nhất, xã Vạn

Linh
1 0 60 có

Nhà sàn dựng từ năm 1981, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, vật liệu
làm nhà (cột, nền, ván bưng, hệ thống mái) đã mối mọt xuống cấp. Hiện
nay căn nhà đã nghiêng 80cm về phía sau, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc
nào, đặc biệt là khi mưa lớn.
Hộ có 3 người, trong đó bố mẹ (chủ hộ) đã hết tuổi lao động, ốm đau
thường xuyên do tuổi già, nhiều bệnh tật; còn 01 người con trai chưa
xây dựng gia đình, đang trong độ tuổi lao động, đi làm công nhân, thu
nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của bản thân. Nhà có Giấy CN
QSDĐ. Không có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 định mức

5. Thống Nhất
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1 Nông Thị Tại 1996 Nữ thôn Khòn
Chả 1 0 50 có

Nhà trình tường, nền đất, mái proximang.
có sổ đỏ, mẹ đơn thân gồm có 02 khẩu, 02 lao động chính. Nhưng đất
rừng ít, thu nhập chính từ ruộng vườn làm chỉ đủ ăn. Ngôi nhà gia đình
sử dụng từ năm 1950, đã đổ 02 lần vách sau, gia đình đã tự sửa chữa các
năm 2003, 2004. Hiện tại ngôi nhà có  nguy cơ đổ khi thiên tai xảy ra.
Không có đối ứng.  Hỗ trợ theo định mức

6. Khuất Xá

1 Chu Quang Tiến 1957 Nam thôn Khòn Mỏ 1 0 55 có

Gia đình có 04 nhân khẩu, 02 vợ chồng đã hết tuổi lao động, 02 con việc
làm không ổn định, thu nhập thấp. Nhà trình tường, nền đất, mái âm
dương hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhà hư hỏng nặng, nguy cơ mất
an toàn cao khi mưa bão, cần được hỗ trợ kịp. Không có vốn đối ứng.
Hỗ trợ theo định mức

7. Tân Văn

1 Hoàng Văn Can 1962 Nam
Thôn Nà

Vước,  xã Tân
Văn

1 0 50 có

Gia đình Ông Hoàng Văn Can  có 02 vợ chồng đã quá  tuổi lao động sức
khỏe yếu. Diện tích đất sản xuất đất trồng lúa có 3.434m2, đất khác
2.240m2. không có nguồn thu nhập. Đề suất mức hỗ trợ bằng 2 lần mức
thông thường

8. Nhân Lý

1 Vi Văn Đài 1970 Nam Thôn Hợp
Nhất 1 0 60 có

Chủ hộ gia đình bị ung thư (K) dạ dày phải thưởng xuyên đi viện điều
trị. Nhà ở đã hư hỏ nặng (tường nứt, mái bị mục nát dột nhiều chỗ)
không đảm bảo an toàn trong mùa mưa báo; gia đình có 07 nhân khẩu;
thu nhập hộ gia đình từ nông nghiệp; điều kiện kinh tế còn rất khó khăn.
Không có đối ứng. Đề xuất nhà nước xem xét hỗ trợ gấp 2 lần định
mức.

9.Bằng Mạc

1 Nông Thị Nga 03-08-1977 Nữ
Thôn Làng
Phiêng, xã
Bằng Mạc

1 0 60 có

Gia đình thờ cúng liệt sĩ. Nhà trát vách vôi pha cát, lõi tre nứa dựng năm
2002 nay đã xuống cấp, trầm trọng. Tường nhà, mái nhà đã mục nát,
không có khả năng chống được mưa to gió lớn. Không có đối ứng. Đề
nghị hỗ trợ bằng 2 lần mức thông thường.
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2 Lý Thị Thắng 1994 Nữ
Thôn Đông
Quan, xã

Bằng Mạc
1 0 60 có

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2002, kết cấu khung gỗ, vách tre nứa
trát xi măng và vôi. Sau hơn 20 năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp rất
nghiêm trọng. Hệ thống vách bị nứt, bong tróc, nhiều vị trí hư hỏng và
không còn khả năng che chắn tốt; khung, cột, xà gỗ đã cũ, có dấu hiệu
mục, cong vênh; mái nhà xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có
mưa lớn, gió mạnh.  Vào mùa mưa bão, gia đình luôn phải đối mặt với
nguy cơ dột, tốc mái và mất an toàn, rất cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở
mới để ổn định cuộc sống.  Không có đối ứng. Đề nghị hỗ trợ mức
thông thường.

3 Bế Văn Năm 1985 Nam
Thôn Chợ
Hoàng, xã
Bằng Mạc

1 0 45 có
Nhà có 02 nhân khẩu, có người khuyết tật nặng; nhà ở 38 năm; khung
nhà gỗ siêu vẹo; mái dột hỏng, tường bằng ván đã mối mọt (Diện cấp
bách) Không có đối ứng. Đề nghị hỗ trợ bằng 2 lần mức thông thường.

10.Chiến Thắng

1 Vi Văn Bích 1971 Nam Hồng Tân 1 0 60 có

Nhà cấp 4 trình tường đất đã lâu năm, gia đình có 04 khẩu, 02 lao động
chính, nhưng Chủ hộ sức khoẻ yếu thường xuyên đi viện thu nhập gia
đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhà có nghi cơ sập đổ, mất
an toàn.  gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ bằng 02 lần mức thông
thường

2 Đàng Văn Đức 1966 Nam Vân An (Tân
Minh cũ) 1 0 60 0

Gia đình có 02 nhân khẩu, 02 lao động chính, chủ hộ sức khỏe yếu.
Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (làm ruộng).
Hiện nay, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, đã có nguy cơ sập đổ, mất
an toàn.  gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ bằng 02 lần mức thông
thường

3 Hoàng Văn Chuyền 1990 Nam
Vân An

(Trung Tâm
cũ)

1 0 60 có
Nhà được xây dựng từ năm 1989, tường xây bằng cay đất, mái lợp ngói
âm dương, đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn mùa
mưa bão. Cần được khắc phục trong năm 2026. Hỗ trợ theo định mức

4 Lường Thị Tinh 1962 Nữ
Vân An

(Trung Tâm
cũ)

1 0 60 có

Nhà được xây dựng từ năm 2005, đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy
cơ sạt lở cao không đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, cần được khắc
phục trong năm 2026. gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ bằng  mức
thông thường

5 Hoàng Văn Biền 1962 Nam
Vân An

(Trung Tâm
cũ)

1 0 60 có

Nhà được xây dựng từ năm 1989, tường đất, mái lợp ngói âm dương, đã
xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Cần
được khắc phục trong năm 2026, gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ
bằng mức thông thường
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6 Hoàng Văn Thái 1960 Nam
Vân An

(Trung Tâm
cũ)

1 0 60 có

Nhà được xây dựng từ năm 1990, tường xây bằng cay đất, mái lợp ngói
âm dương, đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn mùa
mưa bão. Cần được khắc phục trong năm 2026. gia đình đề nghị được
hỗ trợ hỗ trợ mức thông thường

7 Lường Văn Dương 1972 Nam
Thôn Vân An,

xã Chiến
Thắng

1 0 60 có

 Nhà được xây dựng từ năm 1985, hiện tại 03/03 tiêu chí không đảm bảo
tiêu chí 3 cứng theo Quy định(nền nhà bằng đất; khung mái nhà đã
xuống cấp; tường nhà được làm bằng gạch cay đất, trời mưa nước ngấm
vào tường nhà) nguy cơ sụp đổ mất an toàn; cần thiết phải được khắc
phục trong năm 2026

8 Chu Văn Khảnh 1962 Nam
Thôn Vân An,

xã Chiến
Thắng

0 1 60 0

 Nhà ở hiện tại được xây dựng từ tháng 02/2014. Nền nhà đã được ốp
gạch đảm bảo cứng; Tường nhà là trình tường, bề mặt tường ở mặt tiền
và phía trong nhà đã được trát xi măng, đã xuất hiện nhiều vết nứt,
không đảm bảo cứng; Mái nhà lợp bằng Proximang, khung mái đã
xuống cấp. Đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lý do:
Gia đình từ khi chuyển làm nhà tại vị trí đất ở chưa đi thực hiện thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất). Nhu cầu sửa lại trong năm 2026. gia
đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ bằng mức thông thường

9 Hoàng Văn Quốc 1978 Nam
Thôn Hợp

Tiến (Tà Sản
cũ)

1 0 60 0
Nhà đã xây dựng trên 20 năm, đã xuống cấp không đảm bảo an toàn khi
có mưa bão. gia đình có 08 nhân khẩu, 05 lao động chính, thu nhập chủ
yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

10 Vi Văn Hổ 1959 Nam

Thôn Hợp
Nhất .

Xã Chiến
Thắng,

tỉnh Lạng Sơn

1 0 60 có

Nhà cấp IV, tường được xây bằng cay đất đã lâu năm (năm 1981) mái
lợp bằng ngói âm dương, nền bằng đất nung, cột kèo bằng gỗ, cầu
phong, ly tô bằng tre đã mục mọt. gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ
bằng 02 lần mức thông thường.

11 Vi Văn Diện 1973 Nam

Thôn Hợp
Nhất .

Xã Chiến
Thắng,

tỉnh Lạng Sơn

1 0 60 có

Nhà cấp IV, tường được xây bằng cay đất đã lâu năm (năm 1983) mái
lợp bằng ngói âm dương, nền bằng đất nung, cột kèo bằng gỗ, cầu
phong, ly tô bằng tre đã mục mọt. gia đình đề nghị được hỗ trợ hỗ trợ
mức thông thường.
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12 Hoàng Văn Cờ 1966 Nam Bản Thí (Nà
Phước  cũ) 1 0 60 có

Nhà cấp 4 xây gạch cay đất đã lâu năm,
 chưa có điều kiện để làm nhà mới. Hiện tại gia đình có 04 khẩu, 04 lao
động chính, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp,
chồng đi làm thuê theo thời vụ, việc làm không ổn định, không có
nguồn thu khác. Được sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, gia đình đã chủ
động vay mượn anh em và xem ngày động thổ, khởi công 28/7 (15/6 âm
lịch).

13 Nông Văn Thắng 1968 Nam Bản Thí (Nà
Phước  cũ) 1 0 60 có

Nhà cấp 4 xây gạch cay đất đã lâu năm,
hiện đã xuống cấp, cây đã mục, chưa có đủ khả năng làm mới. Hiện gia
đình có 06 khẩu, 04 lao động chính, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào
sản xuất nông nghiệp, vợ, chồng ốm đau bệnh tật, thường xuyên đi việc,
thu nhập gia đình rất bấp bênh, không có nguồn thu khác. được nhà
nước hỗ trợ gia đình cũng đã chủ động vay mượn anh em và xem ngày
khởi công 17/11/2026 (09/10 âm lịch). Rất mong được cấp trên quan
tâm hướng dẫn gia đình làm giấy chứng nhận nhận mới, để gia đình kịp
khởi công theo thời gian trên.

14 Bế Văn Khánh 1983 Nam Bản Thí (Nà
Phước  cũ) 1 0 60 có

Nhà cấp 4 xây gạch cay đất đã lâu năm,
 hiện cũng đã xuống cấp, gia đình có 03 khẩu, 02 lao động chính, thu
nhập gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, buôn bán thời vụ,
điều kiện kinh tế còn khó khăn; nếu được nhà nước hỗ trợ, gia đình sẽ
vay mượn và xem ngày thực hiện trong năm 2026, gia đình sẽ chủ động
đi xem ngày để động thổ, khởi công thực hiện.

15 Hà Văn Vạn 1965 Nam Bản Thí (Bản
Thí cũ) 1 0 60 có

Nhà cấp 4, đã xây dựng lâu năm, mái ngói âm dương, tường bị nứt,
khung dỡ mái bị hỏng. Gia đình có 05 nhân khẩu, 04 lao động chính, thu
nhập chủ yếu trên đất nông nghiệp, có giấy chứng nhận QSDĐ. Dự kiến
khởi công tháng 7/2026.

16 Vi Văn Cường 1980 Nam Nà Nhì 1 0 60 có

Nhà cấp 4 trình tường đất đã lâu năm, Hiện tại chân tường đã mục, cột,
kèo đỡ mái đã mục hiện tại đang lấy cây về chống đỡ, rất nguy hiểm
trong mùa mưa bão, gia đình có 05 khẩu, 04 lao động chính, thu nhập
gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. gia đình đề nghị được
hỗ trợ hỗ trợ mức thông thường

11. Thụy Hùng
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1 Lộc Văn Đoàn 1978 Nam

Thôn Nà
Phân, (Thôn
Khau Slung

cũ)

1 0 60 có

Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có 05 nhân khẩu (có 01 người
con đang thực hiện nghĩa vụ quân sự), không có điều kiện xây mới nhà
ở. Nhà xây khoảng 20 năm đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, mái
dột, tường nứt nhiều chỗ, nứt vết dài, không bảo đảm an toàn, có nguy
cơ bị sập đổ, cần khắc phục ngay. Đề nghị hỗ trợ theo định mức thông
thường.

2 Hoàng Văn Slít 1976 Nam
Thôn Đâng
Van, (Thôn
Bản Ánh cũ)

1 0 60 có

Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có 04 nhân khẩu, không có
điều kiện xây mới nhà ở. Nhà xây bằng gạch ba banh; mái đằng trước là
ngói âm dương, mái đằng sau là proximang. Tường nhà bị nứt to, kéo
dài, không đảm bảo an toàn, có nguy cơ bị sập đổ. Nhà quá xuống cấp,
hư hỏng nghiêm trọng, cần khắc phục ngay. Đề nghị hỗ trợ theo định
mức thông thường.

11.Hồng Phong

1 Hà Thị Liêm 1982 Nữ Thôn Văn
Mịch 1 0 55 có

Hộ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
'- Hộ có 3 nhân khẩu (1 mẹ già, 1 con đi làm công ty); Nguồn thu nhập
chính của gia đình từ nông nghiệp (trồng trọt);
- Hiện trạng nhà, nhà sàn 5 gian, làm bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm
dương, phên và sàn làm bằng gỗ tạp đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ
và khu vực nền nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở do thiên tai;
- Gia đình thuộc diện hộ khác (bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu)
- Nhu cầu xây mới nhà ở tại vị trí cũ (làm nhà sàn); Gia đình có khả
năng đối ứng.
- Khó khăn: Chồng mất sớm, con còn nhỏ chưa đến tuổi lao động. Đề
xuất hỗ trợ theo định mức.

2 Hoàng Văn Nhâm 1983 Nam Thôn Văn
Mịch 1 0 60 có

Hộ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu
Hộ có 5 nhân khẩu (có 1 người con đi làm công ty); Nguồn thu nhập
chính của gia đình từ nông nghiệp;
- Hiện trạng nhà, nhà sàn 5 gian, làm bằng gỗ tạp, mái lợp ngói âm
dương, phiên và sàn làm bằng gỗ tạp đã xuống cấp, hư hỏng nhiều chỗ
và khu vực nền nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở do thiên tai;
- Gia đình thuộc diện hộ khác (bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu)
- Nhu cầu xây mới nhà ở tại vị trí cũ (làm nhà sàn), Đã có GCNQSDĐ
là đất ở; Gia đình có khả năng đối ứng
- Khó khăn: Phải đào mở rộng thêm nền vào phía sau nhà để đảm bảo
ổn định; Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Lý Hữu Tuyến 1984 Nam Thôn Đoàn
Kết 1 0 60 0

Hộ thờ cúng Liệt sĩ
Hiện trạng nhà: Nhà sàn 5 gian. Nền rải bằng gỗ tạp đã hư hỏng; khung
tường ván tạp, siêu vẹo; mái lợp bằng ngói âm dương đã mủn; Hoàn
cảnh gia đình 05 nhân khẩu: 01 mẹ già đã quá tuổi lao động, vợ bệnh tật
không có sức lao động không có thu nhập ổn định, bản thân là người
khuyết tật nhìn, đang hưởng TCXH hàng tháng theo NĐ 20, nuôi 2 con
nhỏ đang đi học. Đề xuất hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

4 Nông Văn Chẹt 1963 Nam Thôn Văn Can 1 0 55 có

Nhà có 3 nhân khẩu, chủ hộ và vợ đã quá tuổi lao động, già yếu, vợ là
người khuyết tật (mắt); có 1 con trai đang trong độ tuổi lao động đi làm
ăn xa. Thu nhập chính từ nông nghiệp, kinh tế đủ trang trải. Nhà gỗ 3
gian làm từ năm 2005 đã xuống cấp,  siêu vẹo, nguy cơ cao không đảm
bảo an toàn khi mưa bão. Gia đình có nhu cầu xây mới, có khả năng đối
ứng, đất ở hợp pháp đủ điều kiện xây dựng. Đề xuất hỗ trợ theo định
mức.

12. Đồng Đăng

1 Hứa Văn Tá 1967 Nam thôn Thuỵ
Hùng 1 0 60 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó
khăn . Hiện trạng nhà xây bằng gạch cay đất đã lâu xuống cấp, mái lớp
ngói âm dương cây lợp đã cũ mọt xuống cấp, tường có nhiều vết nứt,
gia đình có 03 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 200 triệu đồng. Đề
xuất xem xét hỗ trợ theo định mức.

2 Vi Văn Sô 1973 Nam thôn Thuỵ
Hùng 1 0 60 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do hoàn cảnh còn khó khăn, không
được năm. Hiện trạng nhà xây bằng gạch cay đất đã lâu xuống cấp, mái
lớp ngói âm dương cây lợp đã cũ mọt xuống cấp, tường có nhiều vết
nứt, gia đình có 06 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 150 triệu
đồng. Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

3 Hứa Văn Việt 1955 Nam thôn Thuỵ
Hùng 0 1 70 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do hoàn cảnh khó khăn, không thu
xếp được vốn. Hiện trạng nhà xây bằng gạch , phần mái lợp ngói đã vỡ
nhiều nơi, cây que đã mục nát, gia đình có 03 người. Vốn đối ứng năm
2026 khoảng 40 triệu đồng. Đề xuất hỗ trợ theo định mức.

4 Luân Thị Hành 1976 Nữ thôn Tân Tiến 1 0 45 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn khó khăn. Hiện
trạng nhà xây bằng đất, mái nhà lợp ngói âm dương đã xuống cấp dột
nát, tường nhà xây bằng đất bị nứt,mục lở, nên đất. Gia đình hiện có 03
người , vốn đối ứng năm 2026 khoảng 80 triệu. Đề xuất hỗ trợ theo định
mức.
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5 Chu Thị Kim 1972 Nữ thôn Tân Tiến 1 0 45 0

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện trạng nhà xây bằng đất, mái nhà lợp ngói âm dương đã xuống cấp
dột nát, tường nhà xây bằng đất bị nứt,mục lở, nền đất ẩm ướt. Gia đình
neo đơn có 01 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 60 triệu đồng. Đề
xuất hỗ trợ theo định mức.

6 Chu Viết Phương 1986 Nam thôn Tân Tiến 1 0 60 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện trạng nhà xây bằng đất, mái nhà lợp ngói âm dương đã xuống cấp
dột nát, tường nhà xây bằng đất bị nứt,mục lở, nền đất. Gia đình hiện có
03 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 60 triệu. Đề xuất hỗ trợ theo
định mức.

7 Liễu Thị Diêm 1962 Nữ thôn Phú Lộc 0 1 60 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn gặp nhiều khó khăn.
Hiện trạng phần mái lợp ngói đã vỡ nhiều nơi, cây que đã mục nát, gia
đình có 04 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 20 triệu đồng. Đề xuất
hỗ trợ theo định mức.

8 Liễu Minh Lượng 1996 Nam thôn Phú Lộc 0 1 50 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn gặp nhiều khó khăn
mẹ hay ốm đau. Hiện trạng phần mái lợp ngói đã vỡ nhiều nơi, cây que
đã mục nát, gia đình có 5 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 20 triệu
đồng. Đề xuất  hỗ trợ theo định mức.

9 Đàm Văn Thăng 1959 Nam thôn Phú Lộc 1 0 55 có

Gia đình  trước đây không đăng ký do gia đình còn khó khăn chưa thu
xếp được đối ứng. Hiện trạng phần mái lợp ngói đã vỡ nhiều nơi, tường
nhà nhiều nơi bong, lở ẩm, nền nhà ẩm ướt có hiện tượng nổ,  gia đình
có 3 người, vốn đối ứng năm 2026 khoảng 60 triệu đồng. Đề xuất  hỗ
trợ theo định mức.

10 Liễu Văn Khởi 1968 Nam thôn Phú Xá 1 0 50 có
Gia đình  trước đây không đăng ký do còn khó khăn.  Hiện trạng phần
tường bị nhiều khe nứt kéo dài. Gia đình hiện có 03 người, vốn đối ứng
năm 2026 khoảng 80 triệu đồng. Đề xuất  hỗ trợ theo định mức.

13. Yên Phúc

1 Linh Văn Bảnh 1971 Nam thôn Xuân
Mai 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

2 Linh Văn Tài 1984 Nam thôn Bình
Phúc 0 1 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

3 Triệu Văn Hình 1990 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.
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4 Linh Văn Dũng 1977 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

5 Linh Văn Tàn 1964 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

6 Linh Văn Hưởng 1981 Nam thôn Xuân
Mai 0 1 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay.Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

7 Chu Văn Như 1981 Nam thôn Bản
Cưởm 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

8 Triệu Văn Tích 1969 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

9 Trần Văn Hoa 1963 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

10 Trần Văn Choỏng 1958 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

11 Mạc Thị Hải 1960 Nữ thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Hỗ trợ theo định
mức

12 Lê Văn Nin 1955 Nam thôn Bình
Phúc 1 0 60 có

Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

13 Triệu Văn Bang 1964 Nam thôn Ích Hữu 1 0 60 có
Không thuộc đối tượng ưu tiên thực hiện năm 2026 nhưng có nhà ở bị
xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần khắc phục ngay. Đề xuất hỗ trợ
theo định mức.

14.Tân Đoàn

1 Lâm Thị Thiệm 1945 Nữ
Thôn Tùng
Tày, xã Tân

Đoàn
1 0 50 có

Gia đình có 02 nhân khẩu, hiện đang sinh sống trong căn nhà xây dựng
từ năm 1979, nền đất, cột gỗ, tường phên tre, mái lợp ngói âm dương.
Qua thời gian sử dụng, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng; hệ thống cột,
kèo và cây đỡ mái bị mục nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt
trong mùa mưa bão. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có
vốn đối ứng, đề nghị xem xét hỗ trợ theo định mức.
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2 Lành Văn Đàn 1963 Nam Thống Nhất,
xã Tân Đoàn 1 0 55 có

Gia đình có 03 nhân khẩu, trong đó có 02 người đã quá tuổi lao động,
01 người làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Hiện gia đình đang
sinh sống trong căn nhà có tường bằng phên tre, khung gỗ, lợp ngói âm
dương; các cấu kiện, đặc biệt là hệ thống cây đỡ mái đã mục nát, không
đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có đối ứng, đề nghị xem xét hỗ
trợ theo định mức.

15.Khánh Khê

1 Chu Văn Dân 29/9/1986 Nam Khau Đắng,
xã Khánh Khê 1 0 60 có

Hộ gia đình mới tách hộ ra ở riêng từ cuối tháng 4 năm 2026, nhà có 2
mẹ con, mẹ sinh năm 1948 và chủ hộ con trai sinh năm 1986 đang đi
làm ở Công ty Bắc Ninh, nhà ở xây bằng chiên cay, mái lợp bằng ngói
âm dương. Ngày 21 tháng 5 năm 2026  do trời mưa to, gió lớn, mái nhà
bị sập. Các lần rà soát trước chưa rà soát nhà này lý do gia đình chưa
tách hộ, nên chưa có trong danh sách rà soát. Hộ gia đình mong muốn
được hỗ trợ kinh phí theo định mức

16. Thiện Hòa

1 Hoàng Kim Thọ 1972 Nam
Thôn Nà
Lẹng, xã

Thiện Hòa
1 0 60 có

Hộ có 03 nhân khẩu (chủ hộ sinh năm 1972, vợ sinh năm 1971 bị mù
lòa 2 mắt hiện đang hưởng trợ cấp xã hội, con sinh năm 2004 đang đi
nghĩa vụ quân sự nhập ngũ tháng 2/2025)  Ngôi nhà làm bằng vật liệu
không đảm bảo hiện đã xuống cấp.  Đề xuất hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

2 Dương Văn Quan 1972 Nam
Thôn Nà
Lẹng, xã

Thiện Hòa
1 0 60 0

Hộ có 04 nhân khẩu ( chủ hộ sinh năm 1972, vợ sinh năm 1974, con
sinh năm 1993 đang đi xa làm thuê, em trai ông Quan sinh năm 1977 bị
bệnh tâm thần hiện đang hưởng trợ cấp xã hội)  Ngôi nhà ông Quan đã
bị mối mọt xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập. Tháng
5/2026 gia đình đã nhờ anh em họ hàng đến giúp đỡ tháo dỡ ngôi nhà và
dựng lại một lán tạm diện tích khoảng 24 m2 để ở.  Đề xuất hỗ trợ gấp
02 lần định mức.

17.Hưng Vũ

1 Dương Thị Thu 1964 Nữ thôn Nông
 Lục 0 1 60 có 

Hộ đối tượng khác. Hiện trạng nhà sàn 3 gian 2 trái, mái pờrô ximăng,
dát tre, vách tre, nển đất. Số nhân khẩu 7, Bà Thu bị bệnh tim, con trai
cả bị bệnh máu trắng thường xuyên đi viện. Điều kiện kinh tế hết sức
khó khăn, không có vốn đối ứng, dự kiến sửa chữa năm 2026. Đề xuất
được hỗ trợ gấp 2 định mức.
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2 Hoàng Thị Nguyên 1976 Nữ thôn Nông
 Lục 1 0 60 có 

Hộ đối tượng khác. Hiện trạng nhà cấp bốn, mái lợp pờ rô xi măng,
vách đất, nền đất không còn đảm bảo sau mùa mưu bão. gia đình mẹ
đơn thân có 2 nhân khẩu, 01 người trong độ tuổi lao động. Dự kiến xây
mới năm 2026,  đề nghị hỗ trợ kinh phí theo định mức.

18.Kháng Chiến

1 Nguyễn Văn Bính 1945 Nam
Thôn Bản
Trại, xã

Kháng Chiến
0 1 50 0

Hiện trạng nhà: nhà cấp 4, trên 70% số lượng ngói bị vỡ, nứt, xô lệch.
Hệ vì kèo, xà gồ, cầu phong bị mục nát, cong võng, mất khả năng chịu
lực, Một phần mái đã bị rơi xuống do ảnh hưởng đợt mưa lớn. có nguy
cơ sập đổ, mất an toàn cho người sử dụng. Hoàn cảnh gia đình; nhà có 2
nhân khẩu, không có sức lao động (1 người già yếu, 1 người bị bệnh tật
thường xuyên đi điều trị tại bệnh viện) Hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

19.Hữu Liên

1 Hoàng Long Nhật 2010 Nam Thôn Đoàn
Kết 0 1 75 có Mồ côi cha, mẹ, nhà sàn, nhà xuống cấp. Đề xuất hỗ trợ gấp 02 lần định

mức.
72 58 14
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PHỤ LỤC III

BIỂU TỔNG HỢP
Các hộ có khó khăn đặc biệt, không có vốn đối ứng, cần hỗ trợ gấp 02 định mức

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  1780/QĐ-UBND ngày   24 /9/2026 của UBND tỉnh)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

 ĐỊA CHỈ
THÔN KHỐI;
XÃ, PHƯỜNG

HÌNH THỨC
XÂY DỰNG DIỆN

TÍCH
(m²)

 GIẤY
CNQSDĐ

Ở ( có/
không có)

Thuyết minh
Xây
mới

Sửa
chữa

I. Nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng

1. Xã Tri Lễ

1 Nông Văn Mị 1963 Nam Thôn Bản Rượi 1 0 50 có

Hiện trạng nhà: Nhà cấp 4, đã xuống cấp, tường nứt, mái chắp vá.
Hoàn cảnh gia đình: Gồm 01 nhân khẩu, đang hưởng trợ cấp người
khuyết tật 1.000.000đ/tháng. Điều kiện kinh tế khó khăn không có
thu nhập khác.
Không có vốn đối ứng.  Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh
phí.

2 Hoàng Văn Vị 1982 Nam Nà Chầu 1 0 50 có 

Hiện trạng nhà: Nhà cấp 4, đã xuống cấp, tường nứt; hoàn cảnh gia
đình: Gồm 02 nhân khẩu: Hoàng Văn Vị, khuyết tật nặng hưởng
750.000/tháng và mẹ già đang hưởng cao tuổi 500.000/tháng; 02 sào
ruộng không có thu nhập khác. Không có vốn đối ứng.  Đề nghị hỗ
trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

2. Xã Chiến Thắng

1 Lường Văn
Khuyết 1969 Nam Thôn Khòn Nạo 1 0 50 có

Hiện trạng nhà: diện tích nhà ở hiện tại 50 (m²), tường gạch cay,  mái
nhà bị dột, một số cây xà nhà hư hỏng.  Hoàn cảnh gia đình: thuộc
diện hộ nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện trạng
nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng: các cấu kiện đỡ mái đã mục nát,
ngói hư hỏng nặng, chân tường bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Không có vốn đối ứng.  Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh
phí.
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2 Hoàng Văn Ương 1962 Nam Vân An (Trung
Tâm cũ) 1 0 60 có

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có 06 nhân khẩu, nhưng chỉ có 01 lao
động chính là con dâu, con trai bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không có
liên lạc,  chủ hộ thường xuyên ốm đau, 02 cháu đang đi học.  Nguồn
thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (làm ruộng).  Hoàn
cảnh rất khó khăn, không có vốn đối ứng, không có nhân lực. Đề
nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

3 Vi Văn Trung 1963 Nam Bản Thí Nà
Phước cũ) 1 0 55 có

Nhà cấp 4 xây gạch cay đất, hiện đã xuống cấp, thuộc hộ nghèo,
không có khả năng xây mới. Hiện tại gia đình có 03 nhân khẩu, ít đất
canh tác, vợ, chồng đều trên 60 tuổi, sức khoẻ yếu dần, con không
tỉnh táo, chưa có vợ, không biết làm kinh tế để phụ giúp gia đình,
chủ yếu ăn theo; Gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ trước, không có
vốn đối ứng để làm nhà; Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh
phí.

4 Hứa Văn Mão 1985 Nam Liên Sơn (Thiên
Cần cũ) 1 0 50 0

Gia đình có 03 nhân khẩu, trong đó có 02 lao động chính, có  1 con
nhỏ  đang đi học cấp THCS.   vợ bị bệnh thường xuyên đi viện điều
trị, gia đình không có đất canh tác và đất ở, hiện đang ở tạm đất nhà
ngoại, đang ở xâm cư trên đất thuộc xã Thống nhất quản lý, Nguồn
thu nhập chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê theo thời vụ. Hiện nay do
đường dẫn vào nhà còn 1,5km chưa có đường ô tô đi vào  được nên
không chở vật liệu được, không có kinh phí đối ứng. Đề nghị hỗ trợ
gấp 02 lần định mức kinh phí.

5 Hoàng Văn Đội 1979 Nam Nà Pất 1 0 50 0

Nhà cấp 4, nền đất, tường cay đất, mái ngói âm dương, được xây
dựng từ năm 1969. Gia đình thuộc hộ nghèo, có 03 nhân khẩu với 02
lao động chính, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Không có
vốn đối ứng, hiện nay đất đang ở đứng tên bố đẻ. Đề nghị hỗ trợ gấp
02 lần định mức kinh phí.

6 Nông Văn Hải 1982 Nam Nà Hà
(Nà tình cũ) 1 0 60

Nhà cấp 4 trình tường đất đã lâu năm, thuộc hộ nghèo, gia đình có 04
khẩu, 02 lao động chính, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất
nông nghiệp. Nhà đang chịu tang bố, Gia đình khó khăn không có
tiền đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.
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7 Phùng Văn Lập 1984 Nam Thôn Nà Cải 1 0 40 có

Hiện trạng nhà: cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 40 (m²), tường gạch
cay,  mái nhà bị dột, một số cây xà nhà hư hỏng,  nhà ở đã xuống cấp
nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ, diện tích không đảm bảo sinh hoạt.
Hoàn cảnh gia đình: thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có 05
nhân khẩu, trong đó có 02 lao động chính. Nguồn thu nhập chủ yếu
dựa vào sản xuất nông nghiệp (làm ruộng). Không có vốn đối ứng.
Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

8 Vi Văn Hưng 1962 Nam Thôn Khòn Nạo 1 0 50 có

Hiện trạng nhà: cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 50 (m²), tường gạch
cay,  mái nhà bị dột, một số cây xà nhà hư hỏng, các cấu kiện đỡ mái
đã mục nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hoàn cảnh gia đình: thuộc
diện hộ nghèo, có 03 nhân khẩu, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Không
có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

9 Chu Thị Ninh 1960 Nữ Thôn Hợp Nhất 1 0 50 có

Hiện trạng nhà: cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 50 (m²), tường gạch
cay, mái nhà bị dột, một số cây xà nhà hư hỏng. Hoàn cảnh gia đình:
hộ nghèo, đơn thân,  sức khỏe yếu; không có thu nhập. Không có
vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

10 Hoàng Văn Chí 1982 Nam Hợp Nhất ( Xóm
Bình Trung) 1 0 55 có

Nhà cấp 4 xây gạch cay đất đã lâu năm, thuộc hộ nghèo, gia đình có
03 khẩu, 02 lao động chính, thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào sản
xuất nông nghiệp. Không có vốn đối ứng. Dự kiến làm năm 2028
Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (làm ruộng).
Hiện nay, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Không có đối ứng. Đề
nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

11 Phùng Văn Tốt 1957 Nam Nà Dạ (Nà Cải
cũ) 1 0 60 có

Gia đình có 05 nhân khẩu, trong đó có 01 lao động chính, Hiện nay
gia đình có 4 người đã hết tuổi lao động (trong đó có 2 cụ đã 90 tuổi,
2 ông bà 69 tuổi, con trai lấy vợ xa đi ở bên nhà vợ, hiện nay gia
đình muốn xây nhà ở trong năm 2026.  Không có đối ứng. Đề nghị
hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

12 Hoàng Văn Tạch 1962 Nam Thôn Nà Pất 0 1 50 có

Hiện trạng nhà: cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 65 (m²), tường gạch
cay,  mái nhà bị dột, một số cây xà nhà hư hỏng.
Gia đình hai vợ chồng tuổi cao, vợ bị mắc bệnh hiểm nghèo, điều
kiện khó khăn nên chỉ có nhu cầu sửa chữa. Không có vốn đối ứng.
Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức kinh phí.

3. Xã Tân Văn
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1 Lương Thị Nông 1961 Nữ Thôn Bảo Lâm,
xã Tân Văn 1 0 40 có

Hiện trạng nhà: cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 40 (m²), tường,  mái
nhà, nền nhà đất đã xuống cấp.
Điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà có 03 nhân khẩu, bà
Nông đã hết tuổi lao động súc khỏe yếu, và 01 người cháu còn nhỏ ở
nhà, có con trai đang trong độ tuổi lao động ở nhà làm ruộng không
có thu nhập ổn định Không có vốn đối ứng. Đề xuất hỗ trợ bằng 02
mức thông thường.

2 Hoàng Văn Cương 1962 Nữ Thôn Suổi Cáp 0 1 50 có

Hiện trạng nhà: nhà sàn, diện tích nhà ở hiện tại 80 (m²) cột, mái nhà
đã cũ, nay bị dột. Hoàn cảnh thuộc hộ Cận nghèo,  gia đình có 07
khẩu (03 nhân khẩu đã hết tuổi lao động, 02 con nhỏ, chồng bà Lý
khuyết tật nặng; bà cụ và bố mẹ chồng sức khỏe yếu), có 01 lao động
chính làm công việc thuê tự do, thu nhập không ổn định.
Điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, có nhu cầu xây mới. Không có
vốn đối ứng, Đề xuất hỗ trợ bằng 02 mức thông thường.

3 Hoàng Văn Bù 1954 Nam
Thôn Bản

Khoang, xã Tân
Văn

1 0 50 có

Hiện trạng nhà: nhà sàn, diện tích nhà ở hiện tại 90 (m²), cột, mái
nhà đã cũ, nay bị dột. Hoàn cảnh thuộc hộ Cận nghèo, có 03 nhân
khẩu, có 02 nhân khẩu hết tuổi lao động, sức khỏe yếu thường xuyên
ốm đau đi viện, trong đó có 01 khuyết tật nặng, gia đình không có
nguồn thu nhập, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, có nhu cầu xây
mới. Không có vốn đối ứng. Đề xuất hỗ trợ bằng 02 mức thông
thường.

4. Xã Lợi Bác

1 Vi Văn Thăng 1957 Nam Thôn Bản Mới B 1 0 50 có

Nhà trình tường diện tích khoảng 60m² đã xuống cấp mái dột, tường
nứt nhiều chỗ xà gỗ bị mối mọt ăn có nguy cơ sụp đổ, thuộc hộ
nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Không có vốn đối ứng. Đề nghị
hỗ trợ gấp 02 lần  định mức

2 Chu Thị Hỷ 1964 Nữ Thôn Kéo Cọ 1 0 50 có

Nhà trình tường diện tích khoảng 70m² đã xuống cấp mái dột, tường
nứt nhiều chỗ xà gỗ bị mối mọt ăn có nguy cơ sụp đổ, thuộc hộ
nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Không có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần  định mức

3 Chu Văn Tùng 1986 Nam Thôn Đoàn Kết,
xã Lợi Bác 1 0 50 có

Hiện trạng nhà trình tường cấp 4, diện tích nhà ở hiện tại 40 (m²), đã
xuống cấp, có 01 nhân khẩu là người khuyết tật nặng, đang hưởng
trợ cấp hằng thắng. Không có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần
định mức
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5. Thống Nhất

1 Nguyễn Thị Tình 1984 Nữ
Thôn Đoàn kết

(Phai Bây cũ), xã
Thống Nhất

1 0 40 có

Gia đình là mẹ đơn thân (đã ly hôn), có 02 mẹ con, con sinh năm
2013 hiện đang đi học, nhà ở hiện tại tường bằng ván ghép, nền đất,
mái proximang, đã xuống cấp nghiêm trọng, không có nghề nghiệp,
gia đình không có đất canh tác. Không có kinh phí đối ứng. Đề nghị
hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

2 Nông Văn Thụ 1975 Nam Thôn Bộ, xã
Thống Nhất 1 0 60 có

Nhà ở hiện tại là ván ghép, nền đất, mái ngói đã xuống cấp nghiêm
trọng, gia đình có 02 con bị bệnh thiếu máu thường xuyên phải đi
truyền máu, không có kinh phí đối ứng. Các lần rà soát trước do
không có kinh phí nên không thể thực hiện được. Không có đối ứng.
Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

3 Nguyễn Thị Dựng 1971 Nữ Thôn Bộ, xã
Thống Nhất 1 0 60 0

Nhà ván, nền đất, mái Proximang, có sổ. Đơn thân sống 1 mình, các
con đã đi lấy chồng, hay ốm đau bệnh tật. Khó khăn về kinh tế,
không có đối ứng, thực hiện xây năm 2026. Đề nghị hỗ trợ gấp 02
lần

6. Xã Chi Lăng

1 Hoàng Thị Thanh 1958 Nữ Thôn Làng Cằng 0 1 45 có

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhà có 2 chị em (chị sinh năm 1956
đang hưởng trợ cấp khuyết tật nặng cao tuổi hàng tháng, bà Thanh là
em sinh năm 1958). Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nguồn
thu nhập ổn định.
Ngôi nhà gia đình đang ở đã xây dựng từ năm 2001, phần hệ thống
đỡ mái và mái nay đã xuống cấp, nhiều đoạn bị võng, ngói bị xô lệch
không đảm bảo an toàn. Gia đình không có kinh phí đối ứng.Đề nghị
hỗ trợ gấp 02 lần định mức

7.Vạn Linh

1 Lương Thị Thuật 1955 Nữ Thôn Nam Lân,
xã Vạn Linh 1 0 45 có

Hiện trạng nhà: nhà sàn đã xuống cấp. Gia đình có 02 nhân khẩu,
gồm bà Thuật (71 tuổi) là chủ hộ và 01 người con gái bị khuyết tật
tâm thần đặc biệt nặng, không có khả năng lao động. Hiện nay, hộ
gia đình không có nhân khẩu nào có sức lao động và không có nguồn
thu nhập ổn định. Bà Thuật có 02 người con trai đã tách hộ, sinh
sống riêng; điều kiện kinh tế còn khó khăn, chủ yếu hỗ trợ gia đình
về sản xuất ruộng nương. Không có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp
02 lần định mức.
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2 Vi Thị Tâm 1957 Nữ Thôn Làng Càng,
xã Vạn Linh

1 0 40 có Hộ đơn thân, không có khả năng lao động, không có thu nhập.
Không có đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần định mức.

8. Đoàn Kết

1 Triệu Thị Lây 02-05-1949 Nữ thôn Khuổi Bây 1 0 50 có

có 01 hộ bà Triệu Thị Lây, thôn Khuổi Bây là hộ  nghèo, thuộc diện
đặc biệt khó khăn, không có vốn đối ứng. Hộ gia đình có 03 nhân
khẩu gồm: bà Triệu Thị Lây đã hết tuổi lao động; con gái bị khuyết
tật  trí tuệ đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; cháu nhỏ
đang học mầm non 4 tuổi. Nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, phía
sau nhà có nguy cơ sạt lở, gia đình không có vốn đối ứng kinh phí để
xây dựng nhà ở. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 lần  định mức

9. Đoàn Kết

1 Ngô Văn Bàn 14/3/1992 Nam thôn Khuổi Làm 1 0 50 có

Nhà sàn bằng gỗ tạp, mái lợp pờ-rô-xi-măng đã xuống cấp nghiêm
trọng. Gia đình có 04 nhân khẩu, trong đó mẹ bị khuyết tật vận động
đặc biệt nặng; các thành viên trong gia đình gặp nhiều khó khăn
trong lao động, sản xuất, thiếu đất sản xuất và điều kiện phát triển
kinh tế. Không có vốn đối ứng kinh phí để xây dựng nhà ở. Đề nghị
hỗ trợ gấp 02 lần  định mức

10. Tân Đoàn
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1 Lý Thị Xanh 1990 Nữ Thôn Nặm Rạt,
xã Tân Đoàn 1 0 50 0

Hiện trạng nhà đất không nung được xây dựng từ năm 2012, diện
tích khoảng 60m², đã xuống cấp nghiêm trọng, cần xây nhà mới để
đảm bảo an toàn; Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố đã chết, mẹ đã đi
lấy chồng khác (chưa chuyển khẩu đi) nhưng hiện không còn quan
tâm, chăm sóc hai con. Hiện nay chỉ còn hai chị em (chị sinh năm
2013, em sinh năm 2015) nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn;
việc sinh hoạt hằng ngày chủ yếu tự lo liệu, thỉnh thoảng có bác qua
lại thăm nom. Đến nay, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng
nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.
Hiện gia đình có thửa đất nông nghiệp gần đường tỉnh lộ, thuận tiện
cho việc đi lại và xây dựng nhà ở, nay có nhu cầu chuyển đổi mục
đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại vị trí này.
Đề nghị cấp xem xét cho phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp
sang đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

2 Nông Minh
Trường 2008 Nam Thôn Nặm Rạt,

xã Tân Đoàn 1 0 45 0

Hiện trạng nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 2012, diện tích khoảng
30m². Cần xây dựng nhà ở mới để đảm bảo an toàn, do hoàn cảnh gia
đình đặc biệt khó khăn: thuộc hộ cận nghèo, bố đã chết, mẹ đã đi lấy
chồng khác. Hiện nay chỉ còn hai anh em (anh sinh năm 2008, em
sinh năm 2012) . Đến nay, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng, hư
hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.
Bên cạnh đó, thửa đất gia đình đang sử dụng là đất lâm nghiệp, chưa
được chuyển đổi mục đích sang đất ở, đồng thời không nằm trong
quy hoạch đất ở. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chỉ có hai cháu nhỏ
sinh sống, gia đình không có khả năng thực hiện việc chuyển đổi
mục đích sử dụng đất cũng như xây dựng nhà ở mới.
Vì vậy, kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển
đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, miễn 100% các khoản chi phí,
nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ
100% kinh phí để gia đình có điều kiện xây dựng nhà ở, ổn định
cuộc sống.

3. Xã Ba Sơn
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1 Dương Văn An 1987 nam Tân Cương 1 0 50 có

Nhà trình tường diện tích khoảng 60m² đã xuống cấp mái dột, tường
nứt nhiều chỗ xà gỗ bị mối mọt ăn có nguy cơ sụp đổ, thuộc hộ gia
đình nghèo có 7 nhân khẩu có 01 người bệnh tật đang chạy thận,
hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Không có vốn đối ứng. Đề xuất hỗ trợ
bằng 02 mức thông thường.

Tổng nhóm I 31 28 3
II. Nhóm hộ ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu và hộ khác
1. Nhân Lý

1 Vi Văn Đài 1970 Nam Thôn Hợp Nhất 1 0 60 có

Chủ hộ gia đình bị ung thư (K) dạ dày phải thưởng xuyên đi viện
điều trị. Nhà ở đã hư hỏ nặng (tường nứt, mái bị mục nát dột nhiều
chỗ) không đảm bảo an toàn trong mùa mưa báo; gia đình có 07 nhân
khẩu; thu nhập hộ gia đình từ nông nghiệp; điều kiện kinh tế rất khó
khăn. Không có đối ứng. Đề xuất xem xét hỗ trợ gấp 2 lần.

2.Bằng Mạc

1 Nông Thị Nga 03-08-1977 Nữ
Thôn Làng

Phiêng, xã Bằng
Mạc

1 0 60 có

Gia đình thờ cúng liệt sĩ. Nhà trát vách vôi pha cát, lõi tre nứa dựng
năm 2002 nay đã xuống cấp, trầm trọng. Tường nhà, mái nhà đã mục
nát, không có khả năng chống được mưa to gió lớn. Không có đối
ứng. Đề nghị hỗ trợ bằng 2 lần mức thông thường.

2 Bế Văn Năm 1985 Nam Thôn Chợ Hoàng,
xã Bằng Mạc 1 0 45 có

Nhà có 02 nhân khẩu, có người khuyết tật nặng; nhà ở 38 năm;
khung nhà gỗ siêu vẹo; mái dột hỏng, tường bằng ván đã mối mọt
(Diện cấp bách) Không có đối ứng. Đề nghị hỗ trợ bằng 2 lần mức
thông thường.

3.Vạn Linh

1 Lý Văn Chức 1957 Nam
Thôn Thống
Nhất, xã Vạn

Linh
1 0 60 có

Nhà sàn dựng từ năm 1981, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, vật liệu
làm nhà (cột, nền, ván bưng, hệ thống mái) đã mối mọt xuống cấp.
Hiện nay căn nhà đã nghiêng 80cm về phía sau, có nguy cơ đổ sập
bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi mưa lớn.
Hộ có 3 người, trong đó bố mẹ (chủ hộ) đã hết tuổi lao động, ốm đau
thường xuyên do tuổi già, nhiều bệnh tật; còn 01 người con trai chưa
xây dựng gia đình, đang trong độ tuổi lao động, đi làm công nhân,
thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của bản thân. Nhà có Giấy
CN QSDĐ. Không có vốn đối ứng. Đề nghị hỗ trợ gấp 02 định mức

4.Chiến Thắng
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1 Vi Văn Bích 1971 Nam Hồng Tân 1 0 60 có

Nhà cấp 4 trình tường đất đã lâu năm,  có nguy cơ sập đổ, mất an
toàn. Gia đình có 04 khẩu, 02 lao động chính, nhưng Chủ hộ sức
khoẻ yếu thường xuyên phải điều trị kinh tế gia đình chủ yếu dựa
vào sản xuất nông nghiệp (làm ruộng). KHông có đối ứng.gia đình
đề nghị được hỗ trợ gấp 02 lần.

2 Đàng Văn Đức 1966 Nam Vân An (Tân
Minh cũ) 1 0 60 0

Gia đình có 02 nhân khẩu, 02 lao động chính, chủ hộ sức khỏe yếu
thường xuyên đi chữa trị. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất
nông nghiệp (làm ruộng). Hiện nay, nhà ở đã xuống cấp nghiêm
trọng, đã có nguy cơ sập đổ, mất an toàn.  gia đình đề nghị được hỗ
trợ hỗ trợ bằng 02 lần mức thông thường

5.Hồng Phong

1 Lý Hữu Tuyến 1984 Nam Thôn Đoàn Kết 1 0 60 0

Hộ thờ cúng Liệt sĩ
Hiện trạng nhà: Nhà sàn 5 gian. Nền rải bằng gỗ tạp đã hư hỏng;
khung tường ván tạp, siêu vẹo; mái lợp bằng ngói âm dương đã mủn;
Hoàn cảnh gia đình 05 nhân khẩu: 01 mẹ già đã quá tuổi lao động,
vợ bệnh tật không có sức lao động không có thu nhập ổn định, bản
thân là người khuyết tật nhìn, đang hưởng TCXH hàng tháng theo
NĐ 20, nuôi 2 con nhỏ đang đi học. Đề xuất được hỗ trợ 2 định mức.

6.Tân Văn

1 Hoàng Văn Can 1962 Nam Thôn Nà Vước,
xã Tân Văn 1 0 50 có

Gia đình Ông Hoàng Văn Can có 02 vợ chồng đã quá  tuổi lao động
sức khỏe yếu (chồng thường xuyên đi viện chữa trị)  không có nguồn
thu nhập. Nhà sàn, vách nữa, mái ngói âm dương đã dột đã xuống
cấp nghiêm trọng. Đề xuất được hỗ trợ gấp 02 lần.

7. Thiện Hòa

1 Hoàng Kim Thọ 1972 Nam Thôn Nà Lẹng,
xã Thiện Hòa 1 0 60 có

Hộ có 03 nhân khẩu (chủ hộ sinh năm 1972, vợ sinh năm 1971 bị mù
lòa 2 mắt hiện đang hưởng trợ cấp xã hội, con sinh năm 2004 đang đi
nghĩa vụ quân sự nhập ngũ tháng 2/2025)  Ngôi nhà làm bằng vật
liệu không đảm bảo hiện đã xuống cấp.  Đề xuất xem xét hỗ trợ gấp
2 định mức
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2 Dương Văn Quan 1972 Nam Thôn Nà Lẹng,
xã Thiện Hòa 1 0 60 0

Hộ có 04 nhân khẩu ( chủ hộ sinh năm 1972, vợ sinh năm 1974, con
sinh năm 1993 đang đi xa làm thuê, em trai ông Quan sinh năm 1977
bị bệnh tâm thần hiện đang hưởng trợ cấp xã hội)  Ngôi nhà ông
Quan đã bị mối mọt xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập.
Tháng 5/2026 gia đình đã nhờ anh em họ hàng đến giúp đỡ tháo dỡ
ngôi nhà và dựng lại một lán tạm diện tích khoảng 24 m2 để ở. Đề
xuất được hỗ trợ 2 định mức.

8.Hưng Vũ

1 Dương Thị Thu 1964 Nữ thôn Nông
 Lục 0 1 60 có 

Hộ đối tượng khác. Hiện trạng nhà sàn 3 gian 2 trái, mái pờrô
ximăng, dát tre, vách tre, nển đất. Số nhân khẩu 7, Bà Thu bị bệnh
tim, con trai cả bị bệnh máu trắng thường xuyên đi viện. Điều kiện
kinh tế hết sức khó khăn, không có vốn đối ứng, dự kiến sửa chữa
năm 2026.Đề xuất được hỗ trợ gấp 2 định mức.

9.Kháng Chiến

1 Nguyễn Văn Bính 1945 Nam Thôn Bản Trại,
xã Kháng Chiến 0 1 50 0

Hiện trạng nhà: nhà cấp 4, trên 70% số lượng ngói bị vỡ, nứt, xô
lệch. Hệ vì kèo, xà gồ, cầu phong bị mục nát, cong võng, mất khả
năng chịu lực, Một phần mái đã bị rơi xuống do ảnh hưởng đợt mưa
lớn. có nguy cơ sập đổ, mất an toàn cho người sử dụng. Hoàn cảnh
gia đình; nhà có 2 nhân khẩu, không có sức lao động (1 người già
yếu, 1 người bị bệnh tật thường xuyên đi điều trị tại bệnh viện). Hỗ
trợ gấp 02 lần định mức.

10. Hữu Liên

1 Hoàng Long Nhật 2010 Nam Thôn Đoàn Kết 0 1 75 có Mồ côi cha, mẹ, nhà sàn, nhà xuống cấp. Đề xuất được hỗ trợ gấp 2
định mức.

Tổng nhóm II 13 10 3
Tổng nhóm I+ nhóm II 44 38 6
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